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MÃ MÔN: ACC302 Học kỳ : 1

Thời gian : Lần thi : 1

A P Q H L M I F

10% 5% 10% 0% 0% 20% 0% 55% SỐ CHỮ

1 168322914 Nguyễn Thị Bé T16VT_KDN(B) 10 10 5 8 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

2 168322915 Cao Vũ Các T16VT_KDN(B) 10 10 6 8 8 8.1 Tám Phẩy Một 0

3 168322916 Quách Thị Thùy Dương T16VT_KDN(B) 10 10 5 9 5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

4 168322917 Nguyễn Thị Kiều Giang T16VT_KDN(B) 10 10 8 9 9 9.1 Chín Phẩy Một 0

5 168322918 Nguyễn Thị Hợi T16VT_KDN(B) 10 5 0 9 8 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

6 168322919 Nguyễn Thị Quế Lan T16VT_KDN(B) 10 10 6 8 8.5 8.4 Tám Phẩy Bốn 0

7 168322920 Nguyễn Thị Hoài Nhi T16VT_KDN(B) 10 5 0 6 6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

8 168322921 Bùi Thị Bích Phượng T16VT_KDN(B) 10 10 8 9 10 9.6 Chín Phẩy Sáu 0

9 168322922 Ngô Ngọc Thẩm T16VT_KDN(B) 10 5 0 8 8 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

10 168322923 Lê Thị Trang T16VT_KDN(B) 10 5 0 7 6 6.0 Sáu 0

11 168322924 Trần Thị Vân T16VT_KDN(B) 10 10 8 7 6 7.0 Bảy 0

12 168322925 Lê Thị Phương T16VT_KDN(B) 10 10 6 8 7 7.6 BảyPhẩy Sáu 0
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Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2011

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ

Số sinh viên đạt 100%

Số sinh viên nợ

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ
TỶ LỆ

(%)

TÊN

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * LT KHÓA 3 (ĐỢT 2) * CS VŨNG TÀU

MÔN:    KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1  *   SỐ TÍN CHỈ: 2

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%


